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Nội dung bài viết 

1. Bài 13: Viết trang 39, 40 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Cánh Diều 

Bài 13: Viết trang 39, 40 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Cánh Diều 

Chính tả 

Câu 1 trang 39 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Nghe - viết  

Chiều trên thành phố Vinh  

Chiều hè, nắng như rót mật. Những dãy phố chìm trong sắc vàng óng ả. Bên vòm 
cổng thành Vinh trầm mặc, những cây cổ thụ xanh um đứng im lìm. Thoảng trong 
không gian một làn điệu ví dặm ngân vang rồi hòa tan trong nhịp chèo trên sông Lam 
gợn sóng.  

Theo Hường Nhung 

Trả lời: 

Em viết đúng chính tả, chú ý từ ngữ dễ sai: trầm mặc, ví dặm, …  

Câu 2 trang 39 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Chọn chữ phù hợp vào ô trống: 

a) Chữ ch hoặc tr? 

Gió đưa cành ...úc là đà 

Tiếng ...uông Tấn Vũ, canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói tỏa ngàn sương 

Nhịp ...ày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ 

Ca dao 

b) Chữ t hoặc ch? 

Hương thí....ngắm thành phố từ trên boong tàu. Khi biển lặng, cô ấy thành phố như 
xí... lại gần. Những ánh đèn chi chí... ,lấp lánh tựa sao sa. Tháp nhà thờ chênh chế... 
trên nền trời đêm. Gió đưa tiếng chuông ngân nga văng vẳng. 

Trả lời: 
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a) Chữ tr hoặc ch? 

Gió đưa cành trúc là đà 

Tiếng chuông Tấn Vũ, canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói tỏa ngàn sương 

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ 

b) Chữ t hoặc ch? 

Hương thích ngắm thành phố từ trên boong tàu. Khi biển lặng, cô ấy thành phố như 
xích lại gần. Những ánh đèn chi chít ,lấp lánh tựa sao sa. Tháp nhà thờ chênh 
chếch trên nền trời đêm. Gió đưa tiếng chuông ngân nga văng vẳng. 

Câu 3 SGK trang 39 Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Tìm từ ngữ: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr  hoặc ch có nghĩa như sau: 

- Đồ dùng bằng bông, len , vải, dạ... đắp lên người khi ngủ cho ấm. 

- Cây cùng họ với cam, quả có nước chua, dùng làm gia vị khi pha nước uống. 

- Tác phẩm nghệ thuật được thể hiện bằng đường nét và màu sắc. 

b) Chứa tiếng có vần it hoặc ich, có nghĩa như sau: 

- (Tiếng cười) nhỏ, liên tục biểu hiện sự thích thú  

- (Tiếng khóc) nhỏ và rời rạc, xen với tiếng xịt mũi. 

- Có thái độ nhã nhặn và lễ độ. 

Trả lời: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau: 

- Đồ dùng bằng bông, len , vải, dạ... đắp lên người khi ngủ cho ấm: chăn. 

- Cây cùng họ với cam, quả có nước chua, dùng làm gia vị khi pha nước uống: chanh 

- Tác phẩm nghệ thuật được thể hiện bằng đường nét và màu sắc: tranh 
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b) Chứa tiếng có vần it hoặc ich, có nghĩa như sau: 

- (Tiếng cười) nhỏ, liên tục biểu hiện sự thích thú: khúc khích 

- (Tiếng khóc) nhỏ và rời rạc, xen với tiếng xịt mũi: thút thít 

- Có thái độ nhã nhặn và lễ độ: lịch sự. 


